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Từ cơ sở dữ liệu giải đấu của Chess-Results http://chess-results.com
GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2020 BẢNG NAM - CỜ NHANH
Cập nhật ngày: 13.06.2020 13:53:56
Danh sách ban đầu

Số Tên LĐ Phái
1 Trần Tuấn Minh HNO
2 Nguyễn Văn Huy HNO
3 Nguyễn Huỳnh Minh Huy HCM
4 Nguyễn Đức Hòa QDO
5 Phạm Chương HCM
6 Dương Thế Anh QDO
7 Trần Minh Thắng HNO
8 Lê Tuấn Minh HNO
9 Đặng Hoàng Sơn HCM
10 Tống Thái Hùng HCM
11 Nguyễn Hoàng Nam QDO
12 Phạm Xuân Đạt HNO
13 Bùi Trọng Hào CTH
14 Đoàn Văn Đức QDO
15 Nguyễn Phước Tâm CTH
16 Lê Minh Hoàng HCM
17 Nguyễn Tấn Thịnh BTR
18 Lê Hữu Thái LDO
19 Ngô Đức Trí HNO
20 Nguyễn Văn Toàn Thành QDO
21 Nguyễn Hữu Hoàng Anh LDO
22 Nguyễn Huỳnh Minh Thiên HNO
23 Lê Thị Như Quỳnh LDO
24 Lê Minh Tú BDU
25 Nguyễn Quang Trung BGI
26 Lê Quang Vinh DTH
27 Nguyễn Lâm Thiên HCM
28 Lê Nguyễn Khôi Nguyên HCM
29 Nguyễn Tiến Anh HCM
30 Nguyễn Trí Thiên BNI
31 Nguyễn Hoàng Đăng Huy CTH
32 Hoàng Quốc Khánh BGI
33 Cấn Chí Thành HNO
34 Nguyễn Đức Dũng HNO
35 Đỗ An Hòa NBI
36 Phạm Trần Gia Phúc HCM
37 Bùi Huy Phước BNI
38 Tống Hải Anh HNO
39 Phạm Đăng Minh HNO
40 Nguyễn Nghĩa Gia Bình HNO
41 Phạm Trường Phú HNO
42 Đỗ Quang Minh HNO
43 Dương Vũ Anh HNO
44 Nguyễn Hoàng Bách HNO
45 Nguyễn Khánh Lâm HNO
46 Nguyễn Vương Tùng Lâm HNO
47 Nguyễn Mạnh Đức HNO
48 Nguyễn Trần Huy Khánh TTH
49 Trần Mạnh Tiến CTH
50 Trần Quốc Dũng HCM
51 Cao Sang LDO
52 Bùi Thanh Tùng BDH
53 Phan Minh Triều NTH
54 Dương Thượng Công QDO
55 Đỗ Thành Đạt BNI
56 Võ Huỳnh Thiên CTH
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57 Huỳnh Quốc An BTR
58 Ngô Minh Quân TTH
59 Phùng Đức Anh BDU
60 Lê Minh Kha BTR
61 Nguyễn Minh Chí Thiện BTR
62 Phan Xuân Tứ DAN
63 Đặng Hoàng Quý Nhân BDH
64 Nguyễn Hoàng Khang BTR
65 Trần Văn Hoàng Lam BTR
66 Nguyễn Minh Đạt BTR
67 Trần Quốc Thịnh BTR
68 Nguyễn Văn Hưng BTR
69 Dương Thiện Chương BDU
70 Nguyễn Văn An BDU
71 Bùi Ngọc Gia Bảo BGI
72 Nguyễn Thiên Bảo HDU
73 Giáp Xuân Cường BGI
74 Lương Mạnh Dũng BGI
75 Phạm Quang Dũng NBI
76 Bùi Minh Duy HNO
77 Đầu Khương Duy HNO
78 Nguyễn Văn Khánh Duy TTH
79 Lưu Hoàng Hải Dương BGI
80 Huỳnh Minh Đăng BTR
81 Bùi Hữu Đức NBI
82 Phạm Huy Đức HNO
83 Trần Trí Đức NAN
84 Nguyễn Hoàng Hải NAN
85 Nguyễn Hoàng Hiệp HNO
86 Nguyễn Đức Hiếu BGI
87 Nguyễn Đức Huân BGI
88 Bùi Mạnh Hùng THO
89 Đỗ Huy Hùng BGI
90 Lê Tuấn Huy BGI
91 Nguyễn Nhật Huy CTH
92 Phạm Anh Kiên NBI
93 Đinh Nho Kiệt HNO
94 Nguyễn Phúc Khang BTR
95 Nguyễn Hoàng Khánh HNO
96 Đặng Ngọc Minh BGI
97 Nguyễn Trần Quang Minh QDO
98 Phan Ngô Tuấn Tú BTR
99 Nguyễn Tiến Thành QDO

100 Phan Công Quyết Thắng NAN
101 Hà Hải Ninh TNG
102 Lương Duy Lộc DAN
103 Lương Giang Sơn TTH
104 Nguyễn Đình Trung NAN
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